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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên học phần: HOÀN THIỆN VÀ KÍCH THÍCH GIẾNG

WELL COMPLETION AND STIMULATION
- Số tín chỉ (TC): 03
- Mã học phần:

- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 04 ngành Kỹ thuật dầu khí
- Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: Nhập môn dầu khí
- Học phần học trước: Kỹ thuật khoan
- Học phần học song hành: Kỹ thuật khai thác
- Phân bổ thời gian: 

- Lên lớp:
54 tiết


+ Lý thuyết:
36 tiết

+ Bài tập:
09 tiết

+ Báo cáo chuyên đề:  
09 tiết


+ TN/TH, thực tập:
… tiết


+ Hoạt động khác:         
…. tiết 


- Tự học, tự nghiên cứu: 
90 giờ 
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Giới thiệu, thiết kế hệ thống hoàn thiện, thiết bị hoàn thiện giếng, dung dịch hoàn thiện, công nghệ bắn mở vỉa, nứt vỉa thủy lực, xử lý hóa học, hoàn thiện giếng ngang.
3. Chuẩn đầu ra

3.1 Chuẩn chung

Nắm vững cơ sở phương pháp luận, công nghệ và kỹ thuật hoàn thiện giếng và kích thích vỉa trong khai thác dầu khí.

3.2. Chuẩn cụ thể

a) Kiến thức

Phương pháp và thiết bị hoàn thiện giếng: Biết và hiểu rõ các phương pháp hoàn thiện giếng khác nhau (giếng thân trần, giếng thẳng, bắn mở vỉa, đơn tầng, đa tầng…) và các ứng dụng. Lựa chọn phương pháp hoàn thiện dựa vào các mục tiêu quản lý vỉa
Chất lưu hoàn thiện giếng: Biết rõ hạn chế và ứng dụng của mỗi loại chất lưu hoàn thiện giếng. Lựa chọn loại chất lưu, phương pháp xử lý và các chất phụ gia thích hợp cho các điều kiện được dự báo.
Bắn mở vỉa: Lựa chọn phương pháp bắn mở vỉa thích hợp (mật độ bắn, các loại và kích thức súng, góc độ bắn) và công nghệ (wireline, trên và dưới cân bằng…), xem xét khả năng khai thác trong hiện tại và tương lai, yêu cầu và điều kiện kích thích vỉa
Nứt vỉa thủy lực: Đề xuất phương pháp kích thích bằng nứt vỉa thích hợp. Thiết kế và thực hiện quy trình nứt vỉa chi tiết dựa trên cơ học đá, chất lượng vỉa và mục tiêu phát triển. Hiểu và chỉ định công nghệ để ứng dụng cho những hệ chất lưu khác nhau
Xử lý acid và hóa chất: Lựa chọn giải pháp xử lý acid thích hợp và phụ gia cũng như các công nghệ (lưới hoặc nứt vỉa) để hoàn thiện ban đầu hoặc khắc phục (kích thích vỉa, rửa thân giếng, loại bỏ chất bẩn…)
Hoàn thiện và đánh giá cho giếng ngang: Hiểu rõ các ứng dụng phù hợp cho giếng ngang. Thiết kế hoàn hiện cho giếng ngang dựa vào mục tiêu quản lý vỉa. Đặt ra các lưu ý đặc biệt liên quan đến việc hoàn thiện, kích thích và khai thác cho giếng ngang. Đề xuất thiết bị lòng giếng và đáy giếng phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế
b) Kỹ năng

- Có kỹ năng thực hành sử dụng các công cụ và phần mềm để tính toán, phân tích, thiết kế và triển khai nhiệm vụ về hoàn thiện giếng và kích thích vỉa; có kỹ năng tìm kiếm, khai thác thông tin, tìm hiểu phần mềm ứng dụng mới; có kỹ năng đọc dịch tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu chuyên nghành để phục vụ cho mục đích học tập nâng cao, làm việc và nghiên cứu chuyên sâu.

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm, tham gia vào hoạt động nhóm

- Có kỹ năng viết báo cáo, thuyết trình vấn đề kỹ thuật đưa ra.

- Có kỹ năng phân tích, đánh giá các yếu tố liên quan đến kiến thức chuyên môn của học phần.

c) Thái độ

- Có thái độ cầu thị và tinh thần trách nhiệm trong công việc, làm việc theo nhiệm vụ được giao, luôn có trách nhiệm và ý thức nâng cao thương hiệu, chất lượng của đơn vị sử dụng lao động, có ý thức phấn đấu vì lợi ích của bản thân và công ty.

- Luôn học tập, cập nhật kiến thức, công nghệ mới, tìm tòi và thử nghiệm các công nghệ mới đáp ứng nhu cầu đổi mới.

- Có tinh thần cải tiến trong công việc được giao: xác định trọng tâm và các nhiệm vụ chính, luôn ghi chép, tìm tòi, học hỏi để cải tiến cách thức hành nghề, tay nghề và kiến thức xã hội cũng như chuyên môn.
4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc: 

1. Well Completion and Servicing: oil and gas field development techniques, Perrin Denis, Caron Michel, Gaillot Georges. Editions technip. 1999.

2. Well Completion Design, Jonathan Bellarby, Elsevier Science. 2009

· Tài liệu tham khảo:  

3. Perforating. W.T. Bell, R.A. Sukup & S.M. Taruq. SPE. 1995. 

4. Design and Appraisal of Hydraulic Fractures. Jack Jones, Larry Britt. SPE. 2008.

5. Recent Advances In Hydraulic Fracturing. John L. Gidley, Stephen A. Holditch, Dale E. Nierode & Ralph W. Veatch Jr. SPE. 1990..

5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra – đánh giá quá trình: 25%
Bao gồm những hình thức kiểm tra – đánh giá sau: 

- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận);

- Bài tập;

- Báo cáo chuyên đề.
b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25%
- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.
- Thời lượng thi: 60 phút .
- SV không được tham khảo 

c)  Thi cuối kỳ: 50%

- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.
- Thời lượng thi: 120 phút.
- SV không được tham khảo tài liệu. 

6. Yêu cầu đối với học phần
- Tham dự đầy đủ trên 80% số tiết của học phần mới được phép thi cuối kỳ.
- Nghiên cứu, đọc trước các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên; chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng.

- Thực hiện các bài tập trong từng chương

- Thực hiện báo cáo chuyên đề vào 02 tuần cuối của học kỳ.

7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1-2

	Chương 1: THIẾT KẾ VÀ THỰC HÀNH HOÀN THIỆN GIẾNG CƠ BẢN
1.1. Tiêu chuẩn thiết kế tổng quát
1.2. Cấu trúc lòng giếng cơ bản

1.3. Các phương pháp nâng dòng

1.4. Tổng quan về hoàn thiện đầu giếng ngầm.

1.5. Hiệu quả của công tác hoàn thiện

1.6. Kế hoạch hoàn thiện giếng
	
	
	
	
	Tài liệu [1] Chương 1
	

	Tuần 3-4
	Chương 2: THIẾT BỊ HOÀN THIỆN GIẾNG
2.1. Các loại ống

2.2. Packe

2.3. Thiết bị nâng nhân tạo

2.4. Dụng cụ lòng giếng

2.5. Van an toàn sâu

2.6. Thiết bị đầu giếng
	
	
	
	
	Tài liệu [1] Chương 2,
Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan. Làm bài tập chương 2
	

	Tuần 5
	Chương 3: BƠM TRÁM XI MĂNG
3.1. Giới thiệu

3.2. Thiết bị trám xi măng sơ cấp
3.3. Vận hành trám ximăng sơ cấp

3.4. Bơm ép ximăng

3.5. Nút ximăng

3.6. Đánh giá và kiểm tra công việc trám ximăng
	
	
	
	
	Tài liệu [1], Chương 3
Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan. Làm bài tập chương 3
	

	Tuần 6-7
	Chương 4: BẮN MỞ VỈA

4.1. Giới thiệu

4.2. Các loại súng bắn mở vỉa

4.3. Bắn mở vỉa và hiệu suất khai thác

4.4. Bắn mở vỉa bằng cáp điện (Electric Wireline)

4.5. Bắn mở vỉa bằng ống (Tubing-Conveyed)
	
	
	
	
	Tài liệu [1] Chương 4, Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan. Làm bài tập chương 4
	

	Tuần 8
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	
	
	
	
	

	Tuần 9-10
	Chương 5. XỬ LÝ AXÍT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ HOÁ HỌC KHÁC
5.1. Giới thiệu

5.2. Xử lý axít và những giải pháp

5.3. Phụ gia trong dung dịch axít

5.4. Xử lý axít các ô mạng

5.5. Axít nứt vỉa

5.6. Vật liệu chuyển hướng trong xử lý axít

5.7. Rữa giếng và làm sạch cặn

5.8. Parafin và Asphan
	
	
	
	
	Tài liệu [1] Chương 5, Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan. Làm bài tập chương 5
	

	Tuần 11
	Chương 6. NỨT VỈA THỦY LỰC

6.1.
Hydraulic Fracturing Fundamentals

6.2. Những công nghệ nổi bậc

6.3. Dung dịch nứt vỉa thủy lực

6.4. Nhân tố hạt chèn
6.5. Nứt vỉa Acid
6.6. Xử lý, thiết kết và thực hiện
	
	
	
	
	Tài liệu [1] Chương 6, Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan. Làm bài tập chương 6
	

	Tuần 12
	Chương 7. KIỂM SOÁT CÁT

7.1. Sinh cát trong giếng dầu và giếng khí

7.2. Thực hành hoàn thiện giếng và khai thác

7.3. Ống chống lững và Ống bọc lưới (Liners & Screens)

7.4. Lèn sỏi (Gravel Packing)

7.5. Tổng quan vê kỹ thuật Frac-and-Pack

7.6. Những kỹ thuật cố kết (Consolidation)

7.7. Khống chế cát trong giếng khai thác dầu nặng
	
	
	
	
	Tài liệu [1] Chương 7, Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan. Làm bài tập chương 7
	

	Tuần 13
	Chương 8. Các kiểu hoàn thiện giếng khác

8.1. Hoàn thiện và kích thích giếng ngang

8.2. Hoàn thiện và kích thích giếng đa đáy

8.3. Hoàn thiện và kích thích giếng thân nhỏ
	
	
	
	
	Tài liệu [1] Chương 8, Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan. Làm bài tập chương 8
	

	Tuần 14-15
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	
	
	
	


8. Thông tin về GV/nhóm GV (đại diện của PVU)
1. Họ và tên: Hoàng Quốc Khánh
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS
Địa chỉ liên hệ: Phòng khoan và sửa chữa giếng, Viện NIPI, Liên doanh Việt Nga VSP.
Điện thoại, email: khanhhq.rd@vietsov.com.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ khoan dầu khí.

2. Họ và tên: Hoàng Thịnh Nhân
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoan - Khai thác, Khoa Dầu khí, PVU.
Điện thoại, email: nhanht@pvu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ và thiết bị khoan khai thác dầu khí, dòng chảy đa pha và tối ưu khai thác.
Bà Rịa,  Ngày.........tháng.......năm 2014
	HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS Lê Phước Hảo
	PHÒNG ĐÀO TẠO

TS Lê Quốc Phong
	TRƯỞNG KHOA

TS Hoàng Thịnh Nhân
	TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Thịnh Nhân
	GIẢNG VIÊN
TS Hoàng Thịnh Nhân


PAGE  
ĐCCT HP: Hoàn thiện và kích thích giếng
6

